
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HS TRƯỜNG THCS GHI CHÚ

1 LÊ BẢO TRÂM ANH 18/09/2007 Nguyễn Trãi

2 LÊ NGỌC ANH 04/01/2007 Trần Quốc Toản

3 NGUYỄN NGỌC ANH 04/05/2007 Nguyễn Trãi

4 TRẦN NGỌC ANH 15/06/2007 Trần Quốc Toản

5 BÙI NHẬT ÁNH 26/05/2007 Nguyễn Trãi

6 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 24/09/2007 Phƣơng Đông

7 ĐOÀN MAI CHI 03/06/2007 Nguyễn Trãi

8 LÊ DIỆP KHÁNH CHI 12/04/2007 Phƣơng Đông

9 NGUYỄN LAN CHI 11/01/2007 Nguyễn Trãi

10 NGUYỄN NGỌC DIỆP 20/05/2007 Trần Quốc Toản

11 NGUYỄN THÙY DUNG 02/04/2007 Nguyễn Trãi

12 TRẦN NGUYỆT DUNG 22/09/2007 Nguyễn Trãi

13 HÀ MẠNH ĐẠT 30/11/2007 Nguyễn Trãi

14 VÕ TRỌNG ĐỨC 23/11/2007 Trần Quốc Toản

15 TRẦN PHƢƠNG GIANG 19/12/2007 Phƣơng Đông

16 NGUYỄN PHƢƠNG HÀ 22/01/2007 Nam Khê

17 NGUYỄN THU HÀ 24/03/2007 Nguyễn Trãi

18 TRẦN NGỌC PHƢƠNG HUYỀN 18/01/2007 Trần Quốc Toản

19 NGUYỄN THÁI HƢNG 08/06/2007 Trần Quốc Toản

20 NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG 09/05/2007 Trần Quốc Toản

21 TRẦN MINH HƢƠNG 11/06/2007 Phƣơng Đông

22 TRẦN THẢO HƢƠNG 10/09/2007 Phƣơng Nam

23 PHẠM NHƢ TÙNG LÂM 15/12/2007 Thực hành Sƣ phạm

24 NGUYỄN KHÁNH LINH 08/10/2007 Trần Quốc Toản

25 NGUYỄN LÂM HÀ LINH 23/02/2007 Trƣng Vƣơng

26 VŨ THỊ PHƢƠNG LINH 16/01/2007 Trần Quốc Toản

27 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LY 27/07/2007 Phƣơng Đông

28 NGUYỄN NGỌC MAI 03/02/2007 Nguyễn Trãi

29 NGUYỄN ANH MINH 22/08/2007 Trƣng Vƣơng

30 VŨ MINH NGA 12/06/2007 Nguyễn Trãi

31 HOÀNG THY NGUYÊN 26/08/2007 Thực hành Sƣ phạm

32 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 06/06/2007 Trần Quốc Toản

33 LÊ THANH NHÀN 01/05/2007 Trần Quốc Toản

34 HOÀNG QUỲNH NHI 10/08/2007 Phƣơng Đông

35 VŨ NGUYÊN PHONG 27/07/2007 Nguyễn Trãi

36 CAO HỒNG TÂM 10/07/2007 Trƣng Vƣơng

37 TRẦN NGỌC THANH 25/12/2007 Phƣơng Đông

38 VŨ MINH THÀNH 17/11/2007 Trƣng Vƣơng

39 MAI VŨ PHƢƠNG THẢO 23/10/2007 Thực hành Sƣ phạm

40 TRỊNH THANH THẢO 04/05/2007 Nguyễn Trãi
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41 ĐÀO VŨ HUYỀN THƢ 17/09/2007 Trƣng Vƣơng

42 HOÀNG THU TRANG 06/05/2007 Trần Quốc Toản

43 NGUYỄN ĐOAN TRANG 09/10/2007 Trần Quốc Toản

44 PHAN KIỀU TRANG 11/03/2007 Thực hành Sƣ phạm

45 LÊ CẨM TÚ 22/01/2007 Thực hành Sƣ phạm

46 NGUYỄN MINH TÚ 03/02/2007 Phƣơng Đông

Đề nghị CMHS thường xuyên cập nhật thông tin trên website: ubhs.edu.vn 

để biết ngày tập trung của con

Trân trọng!


